
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 6 

Thời gian làm bài: 60 phút 

 

 A. LISTENING (2,0pts) 

I. An and Mi are talking on the phone. (1.0pt) 

Mỗi câu đúng đạt 0,2 đ       1. A     2. B      3. B       4.  C    5. A 

II. Listen to the conversation and tick ( ✓ ) T( true) or F(false) (1.0pt) 

Mỗi câu đúng đạt 0,2 đ      6. T      7.  F       8. F      9. T     10. F 

B. LANGUAGE COMPONENT (2pts) 

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.(0.4pt) 

Mỗi câu đúng đạt 0,2 đ            11. D       12. C 

II. Choose the correct answer A, B, C or D (1,6 pts) 

Mỗi câu đúng đạt 0,2 đ      13. D   14. B     15. A    16. B   17. A   18.  C  19. B  20. D 

C- READING (2,0 pts) 

I. Read the text and choose the best answer. (1.0pt) 

Mỗi câu đúng đạt 0,2 đ 

         21. B           22. A              23. C              24. A           25. B 

 

II. Read the description of Jim’s bedroom. Circle the best answer A, B or C (1.0pt) 

    Mỗi câu đúng đạt 0,2 đ 

        26. A            27. C             28. C                29. A          30 B 

 D- WRITING (2.0 pts) 

I. Circle A, B, C or D which is not correct in standard English (0,4 pt) 

Mỗi câu đúng đạt 0,2 đ                31. C               32. A           

II. Complete sentences from the words given. (0,8 pt) 

Mỗi câu đúng đạt 0,4 đ 

33. My sister is  writing an  English letter to her best friend at the moment. 

34. Could you tell me the way to the cinema? 

III. Finish the second sentence so that it has similar meaning to the one above. (0,8 pt) 

Mỗi câu đúng đạt 0,2 đ 

35.   Living in a countryside is cheaper than living in the city. 

36.   His school is behind the post office. 

37.   There are ten notebooks and a book in Hoa’s bag. 

38.  Mary  has short black hair. 

*/ Đối với học sinh khuyết tật:  

- Từ câu 1 đến  câu 32, các em làm đúng mỗi câu đạt 0,25 đ. 

- Từ câu 33 đến câu 38  thì tùy theo mức độ hoàn thành bài làm của các em giáo viên quyết định 

điểm cho phù hợp. 

 

                  ----------------------------------HẾT---------------------------------------- 

 



 

 

 

Tape 1 

An: Mi, are you at home alone? 

Mi: No. Everybody is at home. 

An: Where’s your mum? Is she cooking in the kitchen? 

Mi: No. She’s watering the plants in the garden. 

An: And where’s you dad? 

Mi: He’s in the living room 

An: What’s he doing? 

Mi: He’s listening to the radio. 

An: What about your younger brother? Is he with your mum? 

Mi: No. He’s sleeping in my bedroom. My cousin, Vi, is here too. 

An: What’s she doing? 

Mi: She’s watching TV. 

Task 2 

Khang: Where do you live, Vy? 

Vy: I live in the suburbs of Ho Chi Minh City. 

Khang: What do you like about it? 

Vy: There are many things I like about it. There's a big market near my house. There are also 

many shops, restaurants and art gjalleries here. The streets are wide. The people here are helpful 

and friendly 

Khang: What do you dislike about it? 

Vy: The schools are too faraway. There are also some factories near here, so the air isn't very 

clean and the streets are noisy and crowded. 

 

 


